
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (2015-2016)
TRƯỜNG THPT NHÃ NAM Buổi sáng  áp dụng từ 04/01/2016
Thứ Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 ĐỊA - Cô Dương NN - Cô Lộc VĂN - Cô Thảo VĂN - Cô Hoan HÓA - Cô Hiền LÝ - Thầy Chiến HÓA - Thầy Hoàng TOÁN - Cô Huyền

3 VĂN - Cô Thảo NN - Cô Lộc TOÁN - Thầy Ninh TD - Cô Tuấn VĂN - Cô B.Mến TOÁN - Cô H.Hương LÝ - Thầy Chiến TOÁN - Cô Huyền

4 VĂN - Cô Thảo TD - Thầy Tiến TOÁN - Thầy Ninh NN - Cô Lộc VĂN - Cô B.Mến ĐỊA - Cô Dương NN - Cô Hằng NN - Cô N.Hồng
5

1 TOÁN - Thầy Ninh SỬ - C.Sử Mới TD - Thầy Tiến LÝ - Thầy T.Phương SỬ - Cô Nhàn QP - Thầy Biên VĂN - Cô Hoan TOÁN - Cô Huyền

2 TOÁN - Thầy Ninh LÝ - Thầy Dũng NN - Cô Hằng NN - Cô Lộc HÓA - Cô Hiền SỬ - C.Sử Mới VĂN - Cô Hoan NN - Cô N.Hồng

3 NN - Cô Hằng TOÁN - Thầy Ninh HÓA - Cô Hiền SỬ - Cô Nhàn NN - Cô N.Hồng VĂN - Cô B.Mến QP - Thầy Biên TIN - Cô N.Nguyên

4 VĂN - Cô Thảo NN - Cô Lộc TOÁN - Thầy Ninh QP - Thầy Biên TOÁN - Cô Huyền TIN - Cô Duyên NN - Cô Hằng LÝ - Thầy Dũng

5 LÝ - Thầy T.Phương TIN - Thầy N.Phương TIN - Cô Thanh TIN - Cô N.Nguyên LÝ - Thầy Dũng TD - Cô Tuấn SINH - Cô H.Yến SỬ - C.Sử Mới

1 TD - Thầy Tiến TOÁN - Thầy Ninh SỬ - Cô Nhàn KTNN - Cô H.Yến KTNN - N.Hương SỬ - C.Sử Mới TOÁN - Thầy Chung QP - Thầy Biên

2 HÓA - Cô Mai SỬ - C.Sử Mới LÝ - Thầy Chiến SINH - Cô H.Yến NN - Cô N.Hồng HÓA - Cô Toàn TOÁN - Thầy Chung GDCD - Cô Yến(G)

3 KTNN - Cô H.Yến HÓA - Cô Toàn ĐỊA - Cô Dương GDCD - Cô Yến(G) QP - Thầy Biên TOÁN - Cô H.Hương LÝ - Thầy Chiến TOÁN - Cô Huyền

4 SỬ - Cô Nhàn TIN - Thầy N.Phương TOÁN - Thầy Ninh TIN - Cô N.Nguyên SINH - Cô H.Yến NN - Cô N.Hồng GDCD - Cô Yến(G) TD - Cô Tuấn

5 SINH - Cô H.Yến KTNN - N.Hương GDCD - Cô Yến(G) TOÁN - Cô H.Hương VĂN - Cô B.Mến NN - Cô N.Hồng TIN - Cô Duyên HÓA - Cô Toàn

1 TOÁN - Thầy Ninh SỬ - C.Sử Mới HÓA - Cô Hiền TOÁN - Cô H.Hương TIN - Cô Thanh SINH - Cô Thuỷ TIN - Cô Duyên TD - Cô Tuấn

2 HÓA - Cô Mai VĂN - Cô Thảo NN - Cô Hằng ĐỊA - Cô Dương NN - Cô N.Hồng KTNN - Cô Thuỷ HÓA - Thầy Hoàng HÓA - Cô Toàn

3 QP - Thầy Biên VĂN - Cô Thảo SINH - Cô Thuỷ KTNN - Cô H.Yến TD - Cô Tuấn NN - Cô N.Hồng NN - Cô Hằng VĂN - Cô Hoan

4 TIN - Thầy Ninh ĐỊA - Cô Dương LÝ - Thầy Chiến SỬ - Cô Nhàn TOÁN - Cô Huyền TIN - Cô Duyên SỬ - C.Sử Mới VĂN - Cô Hoan

5 SỬ - Cô Nhàn QP - Thầy Biên KTNN - Cô Thuỷ HÓA - Cô Mai TOÁN - Cô Huyền TOÁN - Cô H.Hương KTNN - Cô H.Yến NN - Cô N.Hồng

1 HÓA - Cô Mai LÝ - Thầy Dũng TD - Thầy Tiến TOÁN - Cô H.Hương GDCD - Cô Yến(G) HÓA - Cô Toàn ĐỊA - Cô Dương KTNN - Cô Thuỷ

2 LÝ - Thầy T.Phương HÓA - Cô Toàn KTNN - Cô Thuỷ TOÁN - Cô H.Hương TD - Cô Tuấn GDCD - Cô Yến(G) NN - Cô Hằng VĂN - Cô Hoan

3 NN - Cô Hằng ĐỊA - Cô Dương HÓA - Cô Hiền HÓA - Cô Mai TIN - Cô Thanh KTNN - Cô Thuỷ TD - Thầy Tiến LÝ - Thầy Dũng

4 TD - Thầy Tiến GDCD - Cô Yến(G) QP - Thầy Biên TD - Cô Tuấn SỬ - Cô Nhàn TOÁN - Cô H.Hương SỬ - C.Sử Mới ĐỊA - Cô Dương

5 GDCD - Cô Yến(G) SINH - Cô Thuỷ SỬ - Cô Nhàn LÝ - Thầy T.Phương ĐỊA - Cô Dương LÝ - Thầy Chiến VĂN - Cô Hoan HÓA - Cô Toàn

1 TOÁN - Thầy Ninh KTNN - N.Hương TIN - Cô Thanh VĂN - Cô Hoan LÝ - Thầy Dũng VĂN - Cô B.Mến TD - Thầy Tiến SỬ - C.Sử Mới

2 NN - Cô Hằng TD - Thầy Tiến VĂN - Cô Thảo VĂN - Cô Hoan KTNN - N.Hương VĂN - Cô B.Mến TOÁN - Thầy Chung TIN - Cô N.Nguyên

3 KTNN - Cô H.Yến TOÁN - Thầy Ninh VĂN - Cô Thảo NN - Cô Lộc HÓA - Cô Hiền TD - Cô Tuấn TOÁN - Thầy Chung SINH - Cô Thuỷ

4 TIN - Thầy Ninh VĂN - Cô Thảo NN - Cô Hằng HÓA - Cô Mai TOÁN - Cô Huyền NN - Cô N.Hồng KTNN - Cô H.Yến KTNN - Cô Thuỷ

5 SH - Thầy Ninh SH - Cô Dương SH - Cô Yến(G) SH - Cô H.Yến SH - Cô Huyền SH - Cô Thuỷ SH - Thầy Tiến SH - Cô Tuấn
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (2015-2016)
TRƯỜNG THPT NHÃ NAM Buổi sáng  áp dụng từ 04/01/2016

Thứ Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 HÓA - Thầy Thuỷ SINH - Thầy Minh TOÁN - Cô N.Nguyên TIN - Cô H.Hương NN - Cô Linh NN - Cô N.Hồng TOÁN - Cô Trang QP - Thầy Biên

3 TOÁN - Cô Thanh VĂN - Thầy Thiện TOÁN - Cô N.Nguyên LÝ - Thầy Khánh TOÁN - Cô Trang VĂN - Cô Thuý LÝ - Thầy Quế VĂN - Cô Hoan

4 TOÁN - Cô Thanh VĂN - Thầy Thiện TOÁN - Cô N.Nguyên VĂN - Cô Tuyết TD - Thầy Quang VĂN - Cô Thuý SINH - Cô M.Hương VĂN - Cô Hoan
5

1 HÓA - Thầy Thuỷ LÝ - Thầy Quế LÝ - Thầy Khánh TOÁN - Cô N.Nguyên VĂN - Thầy Thiện TOÁN - Cô Thanh TD - Thầy Quang SINH - Cô M.Hương

2 LÝ - Thầy Quế CN - Thầy Sản SINH - Thầy Minh SINH - Cô M.Hương TD - Thầy Quang TOÁN - Cô Thanh TOÁN - Cô Trang LÝ - Thầy T.Phương

3 SINH - Thầy Minh TD - Thầy Quang HÓA - Thầy Thuỷ VĂN - Cô Tuyết LÝ - Thầy Dũng TOÁN - Cô Thanh TOÁN - Cô Trang TD - Thầy Tình

4 TD - Thầy Quang VĂN - Thầy Thiện NN - Thầy Hệ CN - Thầy Toóng SINH - Cô M.Hương NN - Cô N.Hồng HÓA - Thầy Thuỷ TOÁN - Cô N.Nguyên

5 CN - Thầy Sản HÓA - Thầy Thuỷ VĂN - Cô Hoan QP - Thầy Biên TOÁN - Cô Trang NN - Cô N.Hồng CN - Thầy Toóng SỬ - Cô Nhàn

1 CN - Thầy Sản GDCD - Cô Đ.Nguyên CN - Thầy Toóng TD - Thầy Quang VĂN - Thầy Thiện VĂN - Cô Thuý TIN - Cô Huyền TD - Thầy Tình

2 VĂN - Cô Thuý HÓA - Thầy Thuỷ TIN - Thầy N.Phương TOÁN - Cô N.Nguyên QP - Thầy Biên TD - Thầy Quang NN - Cô Linh CN - Thầy Toóng

3 NN - Cô N.Hồng SỬ - Cô Nhàn NN - Thầy Hệ NN - Cô Linh CN - Thầy Toóng HÓA - Thầy Thuỷ VĂN - Cô Thuý LÝ - Thầy T.Phương

4 TD - Thầy Quang VĂN - Thầy Thiện LÝ - Thầy Khánh HÓA - Cô Mai NN - Cô Linh ĐỊA - Cô Dương CN - Thầy Toóng HÓA - Cô Toàn

5 SỬ - Cô Nhàn NN - Cô Linh QP - Thầy Biên LÝ - Thầy Khánh HÓA - Cô Mai CN - Thầy Toóng TOÁN - Cô Trang TOÁN - Cô N.Nguyên

1 VĂN - Cô Thuý LÝ - Thầy Quế NN - Thầy Hệ LÝ - Thầy Khánh ĐỊA - Bình TD - Thầy Quang HÓA - Thầy Thuỷ CN - Thầy Toóng

2 HÓA - Thầy Thuỷ ĐỊA - Bình TD - Thầy Quang NN - Cô Linh CN - Thầy Toóng QP - Thầy Biên VĂN - Cô Thuý GDCD - Cô Đ.Nguyên

3 ĐỊA - Bình SINH - Thầy Minh HÓA - Thầy Thuỷ CN - Thầy Toóng NN - Cô Linh SỬ - Cô Nhàn GDCD - Cô Đ.Nguyên HÓA - Cô Toàn

4 NN - Cô N.Hồng TD - Thầy Quang CN - Thầy Toóng GDCD - Cô Đ.Nguyên HÓA - Cô Mai VĂN - Cô Thuý NN - Cô Linh ĐỊA - Bình

5 LÝ - Thầy Quế TOÁN - Cô Thanh LÝ - Thầy Khánh ĐỊA - Cô Dương GDCD - Cô Đ.Nguyên CN - Thầy Toóng NN - Cô Linh VĂN - Cô Hoan

1 LÝ - Thầy Quế TOÁN - Cô Thanh SINH - Thầy Minh SỬ - Cô Nhàn SINH - Cô M.Hương HÓA - Thầy Thuỷ QP - Thầy Biên LÝ - Thầy T.Phương

2 TIN - Thầy P.Phương TOÁN - Cô Thanh TOÁN - Cô N.Nguyên HÓA - Cô Mai SỬ - Cô Nhàn SINH - Cô M.Hương LÝ - Thầy Quế NN - Cô Linh

3 SINH - Thầy Minh QP - Thầy Biên VĂN - Cô Hoan NN - Cô Linh TIN - Cô H.Hương GDCD - Cô Đ.Nguyên SỬ - Cô Nhàn TOÁN - Cô N.Nguyên

4 TOÁN - Cô Thanh NN - Cô Linh VĂN - Cô Hoan VĂN - Cô Tuyết HÓA - Cô Mai LÝ - Thầy Dũng ĐỊA - Bình TOÁN - Cô N.Nguyên

5 QP - Thầy Biên ĐỊA - Bình HÓA - Thầy Thuỷ TOÁN - Cô N.Nguyên LÝ - Thầy Dũng TOÁN - Cô Thanh NN - Cô Linh SINH - Cô M.Hương

1 VĂN - Cô Thuý TIN - Thầy Chung TD - Thầy Quang HÓA - Cô Mai VĂN - Thầy Thiện TIN - Cô H.Hương SINH - Cô M.Hương HÓA - Cô Toàn

2 TOÁN - Cô Thanh SỬ - Cô Nhàn GDCD - Cô Đ.Nguyên TD - Thầy Quang TOÁN - Cô Trang NN - Cô N.Hồng VĂN - Cô Thuý NN - Cô Linh

3 NN - Cô N.Hồng CN - Thầy Sản SỬ - Cô Nhàn SINH - Cô M.Hương TOÁN - Cô Trang LÝ - Thầy Dũng VĂN - Cô Thuý NN - Cô Linh

4 GDCD - Cô Đ.Nguyên NN - Cô Linh ĐỊA - Cô Dương TOÁN - Cô N.Nguyên LÝ - Thầy Dũng SINH - Cô M.Hương TD - Thầy Quang TIN - Thầy Trung

5 SH - Cô Thanh SH - Bình SH - Cô Đ.Nguyên SH - Cô Mai SH - Thầy Dũng SH - Cô M.Hương SH - Cô Thuý SH - Cô Toàn
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II (2015-2016)
TRƯỜNG THPT NHÃ NAM Buổi sáng  áp dụng từ 04/01/2016

Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 TOÁN - Thầy Trung NN - Cô Hằng TD - Thầy Tình VĂN - Thầy Thiện LÝ - Thầy Quế TOÁN - Thầy N.PhươngLÝ - Thầy Khánh TD - Thầy Tiến

3 NN - Thầy Hệ TOÁN - Thầy Trung HÓA - Cô Hiền TOÁN - Cô Duyên TD - Thầy Tình TIN - Thầy P.Phương ĐỊA - Bình SINH - Thầy Minh

4 ĐỊA - Cô C.Hồng TOÁN - Thầy Trung TOÁN - Cô Duyên HÓA - Cô Liên TIN - Thầy P.Phương NN - Thầy Hệ TOÁN - Cô Trang TOÁN - Thầy N.Phương
5

1 VĂN - Cô B.Mến TOÁN - Thầy Trung VĂN - Cô Thảo ĐỊA - Cô C.Hồng VĂN - Cô Tuyết NN - Thầy Hệ TD - Thầy Tình TOÁN - Thầy N.Phương

2 VĂN - Cô B.Mến TOÁN - Thầy Trung VĂN - Cô Thảo VĂN - Thầy Thiện VĂN - Cô Tuyết NN - Thầy Hệ LÝ - Thầy Khánh TOÁN - Thầy N.Phương

3 TOÁN - Thầy Trung ĐỊA - Cô C.Hồng TOÁN - Cô Duyên VĂN - Thầy Thiện NN - Cô Lộc TOÁN - Thầy N.PhươngTIN - Thầy P.Phương VĂN - Cô Thảo

4 LÝ - Thầy Khánh SỬ - C.Sử Mới CN - Thầy Sản TD - Thầy Tình LÝ - Thầy Quế TOÁN - Thầy N.PhươngTOÁN - Cô Trang TIN - Thầy P.Phương

5 NN - Thầy Hệ TIN - Thầy P.Phương LÝ - Thầy Quế NN - Cô Hằng ĐỊA - Cô C.Hồng VĂN - Cô Tuyết VĂN - Cô B.Mến NN - Cô Lộc

1 GDCD - Cô Hà ĐỊA - Cô C.Hồng NN - Thầy Hệ HÓA - Cô Liên TOÁN - Cô Duyên TOÁN - Thầy N.PhươngVĂN - Cô B.Mến ĐỊA - Bình

2 LÝ - Thầy Khánh GDCD - Cô Hà SINH - N.Hương VĂN - Thầy Thiện NN - Cô Lộc TD - Thầy Tình ĐỊA - Bình VĂN - Cô Thảo

3 ĐỊA - Cô C.Hồng LÝ - Thầy Khánh VĂN - Cô Thảo TOÁN - Cô Duyên HÓA - Cô Liên GDCD - Cô Hà TD - Thầy Tình NN - Cô Lộc

4 TD - Thầy Tiến TD - Thầy Tình VĂN - Cô Thảo TOÁN - Cô Duyên ĐỊA - Cô C.Hồng HÓA - Thầy Thuỷ NN - Cô Lộc LÝ - Thầy Chiến

5 NN - Thầy Hệ HÓA - Thầy Thuỷ ĐỊA - Cô C.Hồng LÝ - Thầy Chiến SỬ - C.Sử Mới ĐỊA - Bình NN - Cô Lộc TOÁN - Thầy N.Phương

1 SINH - N.Hương SINH - Thầy Minh SỬ - Thầy Duy TD - Thầy Tình HÓA - Cô Liên VĂN - Cô Tuyết CN - Cô Yến(K) VĂN - Cô Thảo

2 HÓA - Cô Hiền SỬ - C.Sử Mới TOÁN - Cô Duyên HÓA - Cô Liên CN - Cô Yến(K) SINH - Thầy Minh GDCD - Cô Hà CN - Thầy Sản

3 NN - Thầy Hệ LÝ - Thầy Khánh HÓA - Cô Hiền SINH - N.Hương TOÁN - Cô Duyên CN - Cô Yến(K) HÓA - Cô Liên GDCD - Cô Hà

4 LÝ - Thầy Khánh HÓA - Thầy Thuỷ TD - Thầy Tình NN - Cô Hằng LÝ - Thầy Quế NN - Thầy Hệ SINH - N.Hương HÓA - Cô Liên

5 TIN - Thầy P.Phương VĂN - Cô Tuyết NN - Thầy Hệ NN - Cô Hằng GDCD - Cô Hà HÓA - Thầy Thuỷ SỬ - C.Sử Mới LÝ - Thầy Chiến

1 HÓA - Cô Hiền NN - Cô Hằng ĐỊA - Cô C.Hồng SỬ - C.Sử Mới TD - Thầy Tình VĂN - Cô Tuyết NN - Cô Lộc HÓA - Cô Liên

2 TD - Thầy Tiến ĐỊA - Cô C.Hồng HÓA - Cô Hiền LÝ - Thầy Chiến SINH - Thầy Minh VĂN - Cô Tuyết NN - Cô Lộc ĐỊA - Bình

3 VĂN - Cô B.Mến VĂN - Cô Tuyết LÝ - Thầy Quế ĐỊA - Cô C.Hồng NN - Cô Lộc TD - Thầy Tình TOÁN - Cô Trang SỬ - C.Sử Mới

4 VĂN - Cô B.Mến TD - Thầy Tình TIN - Thầy P.Phương NN - Cô Hằng NN - Cô Lộc LÝ - Thầy Quế TOÁN - Cô Trang LÝ - Thầy Chiến

5 CN - Thầy Sản NN - Cô Hằng GDCD - Cô Hà TIN - Thầy P.Phương VĂN - Cô Tuyết SỬ - C.Sử Mới VĂN - Cô B.Mến NN - Cô Lộc

1 TOÁN - Thầy Trung VĂN - Cô Tuyết NN - Thầy Hệ CN - Thầy Sản TOÁN - Cô Duyên LÝ - Thầy Quế HÓA - Cô Liên VĂN - Cô Thảo

2 TOÁN - Thầy Trung VĂN - Cô Tuyết NN - Thầy Hệ LÝ - Thầy Chiến TOÁN - Cô Duyên ĐỊA - Bình NN - Cô Lộc HÓA - Cô Liên

3 SỬ - Thầy Duy NN - Cô Hằng LÝ - Thầy Quế TOÁN - Cô Duyên VĂN - Cô Tuyết NN - Thầy Hệ VĂN - Cô B.Mến TD - Thầy Tiến

4 HÓA - Cô Hiền CN - Thầy Sản TOÁN - Cô Duyên GDCD - Cô Hà HÓA - Cô Liên VĂN - Cô Tuyết VĂN - Cô B.Mến NN - Cô Lộc

5 SH - Thầy Trung SH - Cô C.Hồng SH - Cô Hiền SH - Cô Liên SH - Cô Yến(K) SH - Cô Hà SH - Cô Trang SH - Thầy Chiến
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